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ACC : American College of cardiology 

       (Trường môn tim mạch Hoa kỳ) 

ADA : Hiệp hội đái tháo đường Hoa kỳ 

(American Diabetic Association) 

AHA : Hội tim mạch Hoa kỳ 

(American Heart Association) 

BMI : Chỉ số khối cơ thể 

(Body mass index) 

CABG : Bắc cầu nối chủ vành 

(Coronary Artery Bypass Grafting) 

CCS: : Hội tim mạch Canada  

 (Canadian Cardiology Society) 

CVD : Bệnh tim mạch 

(Cardiovascular disease) 

CHD : Bệnh động mạch vành 

(Coronary heart disease) 

ESH : Hội tăng huyết áp Châu Âu 

(European Society of Hypertension) 

ESC : Hội tim mạch Châu Âu 

(European Society of Cardiology) 

ĐMV : Động mạch vành 

ĐTNKOĐ : Đau thắt ngực không ổn 

định ĐTĐ : Đái tháo đường 

HDL-C : Lipoprotein Cholesterol tỉ trọng cao 

(High density lipoprotein cholesterol) 



 
 

 
 

HCMVC : Hội chứng mạch vành cấp  

HATT : Huyết áp tâm thu 

HATTr : Huyết áp tâm trương 

LDL-C : Lipoprotein Cholesterol tỉ trọng thấp 

(Low density lipoprotein cholesterol) 

LAD : Động mạch liên thất trước (Left anterior descending) 

LCX : Động mạch mũ trái 

(Left circumflex artery) 

NMCT : Nhồi máu cơ tim 

NMCTSTC : Nhồi máu cơ tim có ST chênh  

NMCTKSTC : Nhồi máu cơ tim không có ST chênh lên  

RCA  : Động mạch vành phải (Right coronary artery) 

THA : Tăng huyết áp 

YTNC : Yếu tố nguy cơ 

WHO : Tổ chức Y tế thế giới 
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